
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số:            /QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày     tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  
tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên bóng đá trẻ 

 áp dụng trên địa thành phố Hải Phòng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Luật Thể dục, Thể thao ngày 29/01/2002;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao ngày 

14/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; Nghị 

định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; 

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do 

nhà nước định giá; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, thông tin, 

báo chí, xuất bản và du lịch thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 của Uỷ ban nhân 
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dân thành phố ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh 

tế - kỹ thuật tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên bóng đá thành phố 

Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 5411/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tuyển chọn, đào tạo, huấn 

luyện vận động viên bóng đá trẻ thành phố Hải Phòng đối với nhà cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công khác; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 130/BC-

SVHTTDL ngày 12/02/2026, Văn bản số 863/SVHTTDL-KHTC ngày 12/02/2026 

và Văn bản số 1125/SVHTTDL-KHTC ngày 02/3/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Ban hành kèm theo Quyết định này giá cụ thể dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên bóng đá trẻ áp 

dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các Sở, ban, ngành thành phố và Uỷ ban nhân dân các phường, xã, đặc khu; 

b) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến công tác 

tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên bóng đá trẻ thành phố Hải Phòng; 

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giá cụ thể dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước tuyển chọn, đào tạo, 

huấn luyện vận động viên bóng đá trẻ áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

được áp dụng từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung 

tham mưu phương án định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên bóng đá trẻ áp dụng trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng tại Báo cáo số 130/BC-SVHTTDL ngày 12/02/2026. 

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, 

ngành: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước khu 

vực III; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và Thủ trưởng các cơ 
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quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- - Như Điều 3; 
- - Bộ Tài chính; 

- - CT, các PCT UBND TP; 
- - Các PCVP UBND TP; 
- - Các Phòng: VX, TC, NVKTGS; 
- - Lưu: VT, V.T.Huệ. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trung Kiên 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ TRẺ  

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026  

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

         Đơn vị tính: Đồng 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Giá cụ thể 

I 
Dịch vụ  đào tạo vận động viên (VĐV) tập 

trung 
    

1 Vận động viên ngày thường VĐV/ ngày 710.998 

II Dịch vụ thi đấu     

1 Vận động viên tập huấn ngày thường VĐV/ ngày 475.000 

2 Vận động viên tập huấn ngày chủ nhật VĐV/ ngày 845.000 

3 Vận động viên tập huấn ngày lễ tết VĐV/ ngày 845.000 

4 Vận động viên thi đấu ngày thường VĐV/ ngày 525.000 

5 Vận động viên thi đấu ngày chủ nhật VĐV/ ngày 645.000 

6 Vận động viên di chuyển tập huấn, thi đấu VĐV/ km 310 

7 Chi phí chung của vận động viên tham gia giải  VĐV/giải 5.228.333 
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